
  

 

Họ Tên (Full name): ...............................................  

 
- Mỗi ngày chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh, đánh dấu vào 

ô  và ghi câu trả lời ngắn gọn. 

Every day we will read the Bible, check the box  and 

answer the questions.  

- Khi trả lời xin vui lòng ghi phần Kinh Thánh minh chứng. 

Please refer to the Bible verse after answering each question. 

- Các em dưới 14 tuổi chỉ cần chọn trả lời 2 câu hỏi mỗi 

ngày. 

Children under 14 could choose to answer only 2 questions 

each day. 

 

➢ Chúa nhật 4/6/23  Sunday June 4, 23 

  Lắng nghe sứ điệp  Listen to the message 

 Xin ghi lại một hoặc vài điều quý vị học được trong bài 

giảng của tuần? 

 Please write down one or some points that you have 

learned from the sermon on Sunday? 

  .........................................................................  

  .........................................................................  

  .........................................................................  

  .........................................................................  

  .........................................................................                 

➢ Thứ hai 5/6/23  Monday June 5, 23 

  Đọc II Các Vua 6  Read 2 Kings 6 

1. Bởi năng quyền Đức Chúa Trời vận hành qua Ê-li-sê.  

   Ông đã giúp học trò của mỉnh tìm được cái rìu bằng 

   cách nào? 

   How did Elisha help his sons to recover the axe by the 

   power of God through him? 

    ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………. 

2. Vì dân Y-sơ-ra-ên từ bỏ Đức Chúa Trời và lời Ngài, nên 

    có những người đã phạm điều kinh khiếp nhất đối với 

    con cái họ trong cơn đói kém. Xin cho biết đó là gì? 

    Because the Israelites forsook God and His word, 

    some committed horrible crime on their children. What 

    was their crime? 

   ………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………….. 

➢ Thứ ba 6/6/23  Tuesday June 6, 23 

 Đọc II Các Vua 7  Read 2 Kings 7 

1. Khi nhận được điều tốt lành, những người phung đã có 

    quyết định gì? 

   When they received good things, what decision did the 

   men with leprosy make? 

 …………………………………………………….. 

    …………………………………………………….. 

    …………………………………………………….. 

2. Chuyện gì đã xảy ra với quan cai nâng đỡ vua theo như 

    lời tiên tri Ê-li-sê đã báo trước? 

    What happened to the king's captain that fulfilled the 

    prophecy of Elisha? 

      ...............................................................................  

       ………………………………………………………………………….. 

       ………………………………………………………………………….. 

       …………………………………………………………………………. 

➢ Thứ tư 7/6/23  Wednesday June 7, 23 

 Đọc II Các Vua 8  2 Kings 8 

1.  Đức Chúa Trời đã tỏ cho Ê-li-sê biết rằng ai sẽ làm 

vua Sy-ri? 

Who had the LORD shown Elisha that he was to be 

king over Syria? 

     …………………………………………………. 

     …………………………………………………. 

2.  Điền vào chỗ trống: 

    Song Đức Giê-hô-va nhân vì Đa-vít, ______ _____  

 

_____ ______, không muốn _______ ______ Giu- 

 

đa, bởi Ngài đã hứa để dành một ______ ______ cho  

 

Đa-vít và cho dòng dõi người mãi mãi.  

         II Các Vua 8: ____       

    Yet the LORD was not willing to destroy Judah, for the  

     

     sake of David ______ _____, since he promised to 

     

     give ______ _____ to him and to his sons forever.    

        II Kings 8: ____                                                       

➢ Thứ năm 8/6/23  Thursday June 8, 23 

 Đọc II Các Vua 9   Read 2 Kings 9 
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 1. Người tôi tớ trai trẻ của tiên tri Ê-li-sê xức dầu cho ai 

     làm vua Y-sơ-ra-ên? 

    Who did one of Elisha’s sons anoint to be king over 

    Israel? 

    ……………………………………………………… 

    ……………………………………………………… 

2. Khoanh tròn câu đúng nhất: 

   Tại Gít-rê-ên, Giê-sa-bên chết như thế nào? 

       a. Bị quăng từ trên cao xuống đất. 

       b. Bị chó ăn thịt. 

       c. Ngựa giày đạp dưới chân. 

       d. Kết hợp ba câu trên. 

      II Các Vua 9: ____ 

Circle the best answer: 

How did Jezebel die in the territory of Jezreel? 

  a. Being thrown down. 

  b. Being eaten by dogs. 

  c. Being trampled on by horses. 

  d. All of 3 above. 

  II Kings 9: ____ 

➢ Thứ sáu 9/6/22  Saturday June 9, 23 

 Đọc II Các Vua 10  Read 2 Kings 10 

 1. Các đầu mục của Gít-rê-ên tại Sa-ma-ri là ai? Họ đã 

     nghe lời ai để giết 70 con trai của A-háp?  

    Who constituted the rulers of the city in Samari? To 

    whom did these rulers listen to slaughter seventy sons 

    of Ahab? 

     …………………………………………………… 

    …………………………………………………… 

    ……………………………………………………. 

2. Đức Chúa Trời đã dùng vua Giê-hu đoán phạt dòng dõi 

    nhà A-háp, và hứa ban cho con trai ông sẽ ngồi trên Y 

    sơ-ra-ên đến đời thứ mấy? 

    God used Jehu to judge the house of Ahab. According 

    to God's promise, up to what generation of Jehu's 

    sons would sit on the throne of Israel? 

    ……………………………………………………… 

    ……………………………………………………… 

➢ Thứ bảy 10/6/22  Saturday June 10, 23 

 Đọc II Các Vua 11,12  Read 2 Kings 11,12 

1. Ghi câu Kinh Thánh đúng dưới hình: 

   Find the bible verse that represents the below picture: 

    

    II Các Vua 11: _____        2 Kings 11: ______ 

 

 2. Giô-ách được xức dầu và tôn lên làm vua tại đâu? 

     Where did Jehoash begin to reign as an anointed 

     king? 

       ................................................................................  

       …………………………………………………… 

   Đoạn 12, bắt đầu triều đại trị vì của vua Giô-ách. Thầy 

   tế lễ Giê-hô-gia-đa đã dạy dỗ và hướng dẫn vua Giô- 

   ách đi theo đường lối Chúa. Từ đây, vương quốc Giu-đa 

   khởi đầu một cuộc phục hưng, và đền thờ Đức Giê-hô 

   va được tu sửa. 

   Chapter 12 marks the reign of king Jehoash whom 

  Jehoiada the priest instructed to walk the way of the 

     Lord.  A revival was then set off within the kingdom of 

     Judah, and the LORD's temple was restored.   

 3. Mẹ của vua Giô-ách là ai? Và Giô-ách được ai dạy 

dỗ?  

Who was Jehoash’s mother? And by whom was he 

instructed? 

  …………………………………………………… 

   ………………………………………………….. 

4.  Khoanh tròn câu đúng nhất: 

    Tiền dâng cho việc sửa sang đền thờ Chúa được dùng 

để: 

       a. Mua gỗ, đá và trả công cho thợ.  

  b.  Mua vàng bạc để làm vật thánh. 

  c.  Mua vàng bạc để làm khí dụng. 

  d. Câu b và c đúng.  

        II Các Vua 12: ____ 

     Circle the best answer: 

    All the money that was brought into the house of the 

   LORD for the temple’s restoration was used to: 

      a. Buy timber and quarried stone, and pay out to the 

         carpenters and the builders… 

      b. Buy gold and silver to sanctify them. 

      c. Buy gold and silver to make vessels. 

      d. b and c are correct. 

       II Kings 12: ____ 

 


